
Biểu mẫu số 51-QĐCKQT

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

S

T Nội dung (1) Dự toán Quyết toán

T

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 201.825.821.000 287.903.418.943 142,65  

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 200.713.821.000 229.931.427.227 114,56  

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học công nghệ

- Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-  Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

-  Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí

- Chi đầu tư từ nguồn BSCMT ngân sách tỉnh

- Chi đầu tư từ nguồn huy đông đóng góp

2

 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 

đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 180.267.227.000 210.752.854.703 116,91  

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 127.858.119.000 131.666.565.520 102,98  

2 Chi khoa học công nghệ

III

 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

V Dự phòng ngân sách 4.423.000.000 3.246.689.530 73,40    

Đơn vị: đồng

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2026 

của UBND phường Nam Đông Hà) 

 So

 sánh 

(%) 



S

T Nội dung (1) Dự toán Quyết toán

T

 So

 sánh 

(%) 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII  Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ 16.023.594.000 15.931.882.994 99,43    

B  CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 51.835.000

C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.112.000.000 102.734.230 9,24      

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.112.000.000 102.734.230 9,24      

1 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 1.112.000.000 102.734.230 9,24      

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 57.817.422.486
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